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BÁO CÁO 

Về việc rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất

Thực hiện Công văn số 22/VP-HCC ngày 09/8/2021 về việc rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất, UBND xã Sơn Lâm báo cáo  các thủ tục hành chính sau 3 năm không phát sinh hồ sơ:
I. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ 10 thủ tục thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 3827/QĐ-UBNd ngày 27/11/2019
1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn
3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tạp trung
7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã cửa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.
II. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thanh tra 02 thủ tục theo quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 03/4/2020
1. Giải quyết Khiếu nại

2. Giải quyết Tố cáo

III. Thủ tục hành chính nghành tư pháp các thủ tục hành chính Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 17/7/2019
1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; 
2. Đăng ký khai sinh lưu động; 
3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; 
4. Đăng ký kết hôn lưu động; 
5. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; 
6. Đăng ký khai tử lưu động; đăng ký giám hộ; 7. Đăng ký chấm dứt giám hộ; 
8. Đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; 
9. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em việt nam làm con nuôi;
IV. Thủ tục hành chính nghành Lao động TB&XH Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019; Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 08/7/2020.
1. Đổi, cấp lại giấy chứng nhận khuyết tật; 
2. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ở; 
3. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; 
4. Quyết định quản ký cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình; 
5. Quyết định cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cộng đồng; 
6. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công cách mạng từ trần; 
7. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
8. Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; giám sát vết thương còn sót; 
9. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
10. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
11. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 
12. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; 
13. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh Hùng”;
14. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 
15. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ; 
16. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ;
17. Trợ cấp hàng tháng, một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;
18. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia;
V. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019
1. Đăng ký khai thác nước dưới đất

2. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

VI. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 

1.Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên,  tính năng kỹ thuật.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký.

5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký.
6. Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.

7. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người.

8. Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người.

VII. Thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng theo QĐ Quyết định số 164/QĐ-BQP ngày 17/01/2017
1. Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân dân quân bị ốm dẫn đến chết;
2. Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.
VIII. Thủ tục hành chính nghành Tài chính Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 20/7/2020
1. Thuê tài sản thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

2. Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

3. Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
4. Tiêu hủy tài sản công cấp xã.

5. Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

VIIII. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019
1. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1000 bản;
Trên đây là báo cáo rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất, UBND xã Sơn Lâm báo cáo Trung tâm Hành chính công huyện Hương Sơn để biết và tổng hợp./.
	Nơi nhận:
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